
01/01/2024

Ngành 

học

Trường 

cấp bằng
Ngành học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường cấp 

bằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Lãnh đạo UBND cấp huyện

B HĐND cấp huyện

1 Lê Sỹ Yến 01/12/1966 Nam Kinh

Thọ Lộc, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa

Phó Ban Kinh tế 

HĐND huyện 

Sơn Hà

04/06/2002

04/06/2003

Chuyên 

viên

Kỹ sư Lâm 

sinh

Chính 

quy

Trường 

Đại Học 

Lâm 

Nghiệp

CC CV 01/10/1991

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

Con Liệt 

sỹ

C Các Phòng, ban chuyên môn thuộc cấp UBND

1 Văn phòng HĐND và UBND

1 Nguyễn Hồng Sơn 15/7/1965 Nam Kinh

Xã Nghĩa 

Trung, huyện 

Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Nguyên Trưởng 

phòng Y tế 

huyện Sơn Hà

30/7/1998-

30/7/1999

Chuyên 

viên

Đại học 

Luật
Từ xa

Đại học 

Huế

Trung 

cấp

chuyên 

viên
01/09/1982

2022:HTSXNV; 

2023:HTSXNV; 

2024: HTTNV

Năm 2020: 

Bằng khen 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo

1 Đinh Thị Phương 19/06/1970 Nữ Kinh

Xã Liên Sơn, 

huyện Gia 

Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

Trưởng phòng - 

Phòng GD&ĐT 

huyện Sơn Hà

14/08/1998

Chuyên 

viên 

chính

QLGD

Trường 

Đại Học 

sư phạm 

Đà Nẵng

Ngôn ngữ, 

văn học và 

văn hoá 

Việt Nam

Chính 

quy

Trường 

Đại Học 

Quy Nhơn

Cao cấp
Chuyên 

viên
01/01/1994

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

LĐTT

D Các Tổ chức hành chính khác thuộc cấp UBND

…

E Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND (không bao gồm lĩnh vực giáo dục)

1 Trung tâm TT-VH-TT

1 Phạm Xuân Chí 11/02/1966 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Giang, 

huyện Sơn 

Tịnh

Giám đốc Trung 

tâm Truyền 

Thông - VH-TT 

huyện Sơn Hà

26/03/2005 01.003

Văn hóa, 

văn nghệ 

quần 

chúng

Vừa làm 

vừa học

ĐH Văn 

hóa Hà 

Nội

Cao 

cấp

Chuyên 

viên
15/05/1987

2022: HTTNV 

2023: HTXSNV 

2024: HTXSNV

2020 - 2024: 

Danh hiệu 

lao động tiên 

tiến, giấy 

khen của 

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến thức 

quản lý 

nhà nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Dân tộc

Thạc sĩ Đại học

Quê quán 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm liền 

kề (2022-2024)

Danh hiệu thi 

đua; hình thức 

khen thưởng, 

công nhận 05 

năm gần nhất 

(2020-2024)

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SƠN HÀ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ DỰ KIẾN XIN NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC (CẤP HUYỆN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chức vụ và đơn 

vị công tác hiện 

nay

Ngày, tháng, 

năm vào 

Đảng; chính 

thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức 

danh đã 

quy hoạch 

(nêu chức 

danh cụ 

thể)

(Kèm theo Công văn số  845/UBND-NV ngày 03 /4/2025 của UBND huyện Sơn Hà)

Số 

TT
Họ và tên

1



Ngành 

học

Trường 

cấp bằng
Ngành học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường cấp 

bằng

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến thức 

quản lý 

nhà nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính Dân tộc

Thạc sĩ Đại học

Quê quán 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm liền 

kề (2022-2024)

Danh hiệu thi 

đua; hình thức 

khen thưởng, 

công nhận 05 

năm gần nhất 

(2020-2024)

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và đơn 

vị công tác hiện 

nay

Ngày, tháng, 

năm vào 

Đảng; chính 

thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức 

danh đã 

quy hoạch 

(nêu chức 

danh cụ 

thể)

Số 

TT
Họ và tên

2 Tạ Thanh Liêm 15/01/1969 Nam Kinh

Phường Trần 

Hưng Đạo, 

TP. Quảng 

Ngãi

Viên chức, 

Trung tâm 

Truyền thông - 

Văn hóa - Thể 

thao huyện Sơn 

Hà

29/04/2009 01.005

Kỹ thuật 

Điện tử 

truyền 

thông

Từ xa

Học viện 

Công nghệ 

Bưu chính 

viễn thông

Chuyên 

viên
01/10/1986

2022: HTXSNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

2020 - 2024: 

Danh hiệu 

lao động tiên 

tiến, giấy 

khen của 

UBND huyện

3 Trần Tấn Phú 20/10/1968 Nam Kinh

Xã Bình Châu,

 huyện Bình 

Sơn

Viên chức, 

Trung tâm 

Truyền thông - 

Văn hóa - Thể 

thao huyện Sơn 

Hà

04/12/2004 13.096 05/01/1997

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

2020 - 2024: 

Danh hiệu 

lao động tiên 

tiến

2 Trung tâm DVNN

1.1 Phạm Lực 10/06/1967 Nam Kinh

Xã Tịnh Kỳ, 

TP Quảng  

Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Giám đốc 

Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp 

huyện Sơn Hà

15/11/2002

15/11/2003

V.03.01.

02
Nông học

Vừa học 

vừa làm

Đại học 

Nông Lâm 

Huế

Trung 

cấp

Chuyên 

viên
20/12/1986

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

2.1 Trần Như Trà 12/04/1970 Nam Kinh

Xã Tịnh Kỳ, 

TP Quảng  

Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Vien chức, 

Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp 

huyện Sơn Hà

12/08/2006

12/08/2007
09.072

Kỹ sư 

Nông 

nghiệp

Chính 

quy

Đại học 

Nông Lâm 

Huế

Cao cấp
Chuyên 

viên
21/07/1995

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

3 Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Sơn Hà

1 Đinh Văn Đê 17/12/1977 Nam Hrê

Thôn Gò 

Rinh xã Sơn 

Thành

Nhân viên, Ban 

QLĐTXD&PTQ

Đ huyện Sơn Hà

30/04/2006 Cán sự

Trung cấp  

chuyên 

ngành 

Quản lý đất 

đai

Chính 

quy

Trường 

Trung học 

kinh tế - kỹ 

thuật 

Quảng 

Ngãi

Sơ cấp 07/01/2001

4 Hội Chữ thập đỏ

1 Huỳnh Ngọc Minh 20/06/1968 Nam Kinh

Bình Mỹ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Chủ tich, Hội 

Chữ thập đỏ 

huyện Sơn Hà 

19/05/2016 4,58
Quản lý đất 

đai, 

Vừa học 

vừa làm

Trường 

Đại Quy 

Nhơn

Trung 

cấp

Chứng 

chỉ ngạch 

chuyên 

viên

19/05/1995 Chủ tịch 

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

Bàng khen 

chủ tịch  tỉnh 

tặng

2



01/01/2024

Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào tạo 

(Chính quy, 

tại chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A Lãnh đạo UBND cấp huyện

…

…

B HĐND cấp huyện

…

…

C Các Phòng, ban chuyên môn thuộc cấp UBND

Thanh tra huyện

1 Võ Đình Ngọ 26/12/1968 Nam Kinh

Bình 

Dương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Chánh 

Thanh tra, 

Thanh tra 

huyện

26/02/2004; 

26/02/2005
04.024

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng

Tại chức

Đại học 

Kinh tế 

TP. Hồ 

Chí 

Minh

CC

QLNN 

ngạch 

Chuyên 

viên 

chính

01/04/1997

- Ban 

Thường vụ 

Huyện ủy 

Sơn Hà;

- Phó Chủ 

tịch UBND 

huyện Sơn 

Hà

- Năm 

2022: T; 

- Năm 

2023: T; 

- Năm 

2024: T;

Con Liệt 

sỹ

- Dự kiến về 

Thanh tra 

tỉnh;

Nếu không 

được thì 

nguyện 

vọng về 

cụm Hạ - 

Nham

2 Nguyễn Hữu Đạc 26/05/1987 Nam Kinh

Bình Châu, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thanh tra 

viên, 

Thanh tra 

huyện

08/06/2015; 

08/06/2016
04.025 Kế toán Chính quy

Đại học 

Nha 

Trang

TC

QLNN 

ngạch 

Chuyên 

viên

30/05/2014

- Năm 

2022: T; 

- Năm 

2023: 

XS; 

- Năm 

2024: T;

Giấy khen 

của Chánh 

Thanh tra 

tỉnh năm 

2022

- Dự kiến về 

Thanh tra 

tỉnh;

Nếu không 

được thì 

nguyện 

vọng về 

cụm Hạ - 

Nham

…

D Các Tổ chức hành chính khác thuộc cấp UBND

…

E Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND (không bao gồm lĩnh vực giáo dục)

Quê quán 

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

kiến thức 

quản lý 

nhà nước 

ngạch

Kết quả 

đánh giá, 

xếp loại 

03 năm 

liền kề 

(2022-

2024)

Danh hiệu 

thi đua; 

hình thức 

khen 

thưởng, 

công nhận 

05 năm gần 

nhất (2020-

2024)

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công 

tác hiện nay

DỰ KIẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN VỀ CÁC CƠ QUAN CỦA TỈNH

(Kèm theo Công văn số  845/UBND-NV ngày 03/4/2025 của UBND huyện Sơn Hà)

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Dự kiến tên 

cụ thể cơ 

quan cấp 

tỉnh chuyển 

về

Ngày, tháng, 

năm vào 

Đảng; chính 

thức 

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy hoạch 

(nêu chức 

danh cụ thể)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

3



Page 4

01/01/2024

Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Lãnh đạo UBND cấp huyện

…

…

B HĐND cấp huyện

Trần Đình Trân 20/06/1978 Nam Hre

Sơn Bao-

Sơn Hà- 

Quảng Ngãi

UVBTV-Phó 

CT HĐND 

huyện

26/07/2008

01.002 

Chuyên 

viên 

chính

Kinh 

tế Phát 

triển

Đại học 

Đà Nẵng

Kinh tế 

Phát 

triển

Chính 

quy

Đại học 

Kinh tế  

Đà Nẵng

CC CVC 01/07/2003

Phó BT, 

CT 

UBND 

huyện

2022:HTTNV; 

2023:HTTNV; 

2024:HTXSNV

CSTĐ: 2020; 2024

Con 

Thương 

binh

Đinh Duy Hiền 28/11/1980 Nam Hre

Sơn Thành-

Sơn Hà-

Quảng Ngãi

Phó Ban Pháp 

chế HĐND 

huyện

07/10/2004
Chuyên 

viên

Hành 

chính 

học

Tại chức

Học Viện 

hành 

chính 

quốc gia

CC CVC 01/01/2007
Huyện ủy 

viên

2022- HTTNV; 

2023 HTXSNV; 

2024 HTXSNV

CSTĐCS 2023, 

2024

C Các Phòng, ban chuyên môn thuộc cấp UBND

1 Phạm Văn Công 20/04/1976 Nam Hre

Nghĩa Sơn - 

Tư Nghĩa - 

Quảng Ngãi

Trưởng phòng 

Phòng Nội vụ

22/05/2004

22/05/2005

Chuyên 

viên

Sư 

phạm 

Toán

Hệ 

VHVL

Trường 

Đại Học 

Quy Nhơn

CC CVC 06/09/1999

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

Con 

Thương 

binh

2 Từ Thanh Kiều 30/12/1974 Nam Kinh

Tịnh Thọ, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Phó trưởng 

phòng Nội vụ 

huyện Sơn Hà

 30/9/1997 

30/9/1998

Chuyên 

viên
Kinh tế Tại chức

Đại học 

kinh tế 

Huế

Cao cấp CV 01/04/1995

2022: HTTNV 

2023: HTTNV 

2024: HTTNV

Bằng khen của CT 

UBND tỉnh năm 

2022

Con 

Thương 

binh

3 Nguyễn Việt Phương 24/05/1980 Nam Kinh

Xã Bình 

Tân Phú, 

huyện Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Trưởng 

Phòng Nội vụ 

30/09/2011; 

 30/9/2012

Chuyên 

viên

Quản 

lý công

Học 

viện 

Hành 

chính 

Quốc gia

Quản 

trị Kinh 

doanh

Từ xa

Đại học 

Kinh tế 

Đà Nẵng

Trung cấp CVC 01/04/2004

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Từ năm 2020 - 

2024: "LĐTTT"; 

Năm 2020: Bằng 

khen của BCH 

Hội Nông dân tỉnh 

QN về thành tích 

công tác năm 

2020; Năm 2021: 

Bằng khen của 

BCH Trung ương 

Hội Nông dân VN 

về thành tích công 

tác năm 2020-2021

Con 

Thương 

binh

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

(Kèm theo Công văn số   845 /UBND-NV ngày 03/4/2025 của UBND huyện Sơn Hà)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SƠN HÀ

DANH SÁCH 

DỰ KIẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP HUYỆN CHUYỂN VỀ CẤP XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)



Page 5

Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

4 Nguyễn Danh Hoàng 08/03/1980 Nam Kinh

Thị trấn 

Khoái 

Châu, huyện 

Khoái 

Châu, tỉnh 

Chuyên viên, 

Phòng Nội vụ
28/08/2014

Chuyên 

viên
Luật VLVH

Trường 

Đại học 

Luật TP 

HCM

TC CV 01/08/2003

2022: HTTNV:

2023: HTTNV

2024: HTTNV

Giấy khen UBND 

huyện 2021

Con 

Thương 

binh, 

Cháu Liệt 

sỹ

5 Đinh Văn Chủ 22/12/1989 Nam Hre

Sơn Thủy-

Sơn Hà- 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nội vụ

 02/9/2014 

02/9/2015

Chuyên 

viên

Kinh tế 

Phát 

triển

Chính 

quy

Đại học 

Kinh tế 

Đà Nẵng

Trung cấp CV 01/09/2014

Phó Chủ 

nhiệm 

UBKT 

Huyện ủy; 

Ủy viên 

UBKT 

Huyện ủy 

giai đoạn 

2025-

2030; Phó 

Trưởng 

phòng 

NN&PTN

T; Phó 

Trưởng 

phòng 

Dân tộc

                                                       

Năm 2020-2024 

được công nhận 

Danh hiệu "Lao 

động tiên tiến"; 

Năm 2022: Giấy 

khen CT UBND 

huyện; Năm 2024: 

Giấy khen CT 

UBND huyện

Con 

Thương 

binh(21%

)

6 Đinh Thị Sế 10/05/1996 Nữ Hre

Sơn Linh - 

Sơn Hà - 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nội vụ

23/10/2024 

(dự bị)

Chuyên

 viên

Quản lý 

nhà 

nước

Chính 

quy

Học viện 

hành 

chính 

quốc gia 

Phân viện 

Huế, 

Thừa 

Thiên 

Huế

CV 01/08/2024
Năm 2024: 

HTTNV

7 Dương Thị Diễm Châu 23/10/1985 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Sơn, huyện 

Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi (Nay 

là Thị trấn 

Tịnh Hà, 

huyện Sơn 

Tịnh)

Chuyên viên. 

Phòng Nội vụ

21/01/2013; 

 21/01/2014

Chuyên

 viên

Hành 

chính 

học

Tại chức

Học viện 

Hành 

chính 

Quốc gia

Trung cấp CV 14/06/2007

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Lao động tiên tiến
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

8 Nguyễn Lê Viên 22/11/1982 Nam Kinh

Tịnh Long, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nội vụ
31/10/2015

Chuyên 

viên

Xây 

dựng 

dân 

dụng và 

CN; 

Công 

tác xã 

hội

Tập 

trung 

(vừa 

học vừa 

làm)

ĐH 

Vinh; 

ĐH Lao 

động - 

Xã hội

CV 23/06/2014

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Lao động tiên tiến 

9 Hồ Thị Thanh Khuyên 28/03/1982 Nữ Co

Trà Trung, 

Trà Bồng, 

Quảng Ngãi

Công chức 

Phòng Nội vụ 

huyện Sơn Hà

03/02/2009 Cán sự Kinh tế Tại chức

Đại học 

kinh tế 

Đà Nẵng

Trung cấp CV 25/12/2009

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Lao động tiên tiến

10 Đinh Văn Trua 29/02/1992 Nam Hrê

Sơn Thành - 

Sơn Hà - 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nội vụ
17/07/2020

Chuyên 

viên 

Quản 

Trị 

Kinh 

Doanh

Chính 

quy

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp 

TP. Hồ 

Chí Minh

CV 01/08/2024

11 Nguyễn Hoàng Phong 01/01/1976 Nam Kinh

Xã Sơn 

Thành, 

huyện Sơn 

Hà

Trưởng phòng 

Tài chính - Kế 

hoạch

02/4/2001; 

02/4/2002

Chuyên 

viên 

Quản 

trị kinh 

doanh; 

và Kế 

toán

Quản trị 

kinh 

doanh 

(tại 

chức); 

kế toán 

(chính 

quy)

Đại học 

kinh tế 

Đà Nẵng 

và Đại 

học Nha 

Trang

Cao cấp CV 02/01/1998

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

huyện

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Giấy khen UBND 

xã Sơn Ba năm 

2021,2022; Giấy 

khen UBND 

huyện năm 2023; 

2024 (về khu vực 

phòng thủ).

Con 

thương 

binh 2/4

12 Dương Ngọc Thạch 30/10/1988 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Sơn, huyện 

Sơn Tịnh

Phó trưởng 

phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

30/7/2015:

30/7/2016

Chuyên 

viên 

01.003

 Kỹ sư 

Xây 

dựng 

Cầu - 

Đường

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Đà 

Nẵng - 

ĐH Đà 

Nẵng

Trung cấp CVC 22/08/2013

Phó Chủ 

nhiệm 

UBKT 

Huyện ủy 

NK 2025-

2030; TP 

Dân tộc 

huyện 

2021-2026

2022: HTSXNV:

2023: HTXSNV:

2024: HTTNV

- Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm 

2021,2022,2023;

- Giấy khen của 

UBND huyện 

2020, 2024

13 Nguyễn Vũ Hoàng Anh 09/06/1980 Nam Kinh

xã Nghĩa 

Thương, 

huyện Tư 

Nghĩa

Chuyên viên; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

06/01/2004;

06/01/2005

Chuyên 

viên 

01.003

Kinh tế 

phát 

triển

Từ xa
ĐH Đà 

Nẵng
Trung cấp CV 01/04/2002

Phó 

trưởng 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

huyện 

2021-2026

2022: HTSXNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Lao động tiên tiến 

2020, 2021, 2022, 

2023, 2024;

Giấy khen UBND 

huyện năm 2021, 

2022



Page 7

Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

14 Trương Thị Nguyên 21/01/1990 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Minh, 

huyện Sơn 

Tịnh

Kế toán 

trưởng,  

phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

11/11/2015; 

 11/11/2016

Kế toán 

viên 

trung 

cấp mới  

06.032

Kế toán
Chính 

quy

ĐH Tài 

chính 

Marketing

Trung cấp
CV; 

KTV
08/08/2013

2022:HTTNV; 

2023: HTXSNV;  

2024: HTXSNV

Chiến sĩ thi đua cơ 

sở năm 2020; 

Giấy khen UBND 

huyện năm 2020, 

2023, 2024 

15 Nguyễn Thị Thủy Nhã 07/09/1988 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Minh, 

huyện Sơn 

Tịnh

Kế toán, 

phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch

24/10/2024

Kế toán 

viên 

06.031

Kế toán
Chính 

quy

ĐH Đông 

Á Đà 

Nẵng

CV 07/08/2013

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV

Lao động tiên tiến 

2020,2021,2022,20

23,2024

16 Nguyễn Hoàng Hải 27/06/1971 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Long- tp 

Quảng Ngãi

Trưởng phòng 

Tư Pháp huyện
05/10/2007

Chuyên 

viên
Luật Từ xa

Đại học 

Huế
Cao cấp CV

Quyết định 

tuyển dụng 

ngày 

'26/7/2002 

(Hợp đồng 

đóng BHXH 

từ 

01/01/2001)

2022: HT xuất 

sắc; 2023: HT 

tốt; 2024: HT tốt

Lao động tiên tiến 

năm 2020; 'Chiến 

sĩ thi đua cơ sở 

2021; Lao động 

tiên tiến năm 

2022'; Lao động 

tiên tiến năm 

2023; Lao động 

tiên tiến năm 2024

17 Trần Thị Hồng Hạnh 01/08/1983 Nữ Kinh
Xã Tịnh 

Bình- huyện 

Chuyên viên 

Phòng Tư 

pháp huyện

19/05/2014
Chuyên 

viên
Luật Tại chức

Đại học 

Luật 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

CV

Quyết định 

tuyển dụng 

ngày 

28/9/2007 

(hợp đồng 

đóng BHXH 

từ ngày 

01/7/2007)

Phó TP 

Tư pháp

2022: HT xuất 

sắc; 2023: HT 

tốt; 2024: HT tốt

Lao động tiên tiến 

năm 2020; Lao 

động tiên tiến năm  

 2021; 'Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm 

2022'; Lao động 

tiên tiến năm 

2023; Lao động 

tiên tiến năm 2024

18 Tạ Đình Tuyền 14/01/1971 Nam Kinh
Tịnh Giang, 

Sơn Tịnh

Trưởng Phòng 

KT&HT 
07/09/2010

Chuyên 

viên

Xây 

dựng 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp

Tại chức

Trường 

Đại Học 

Kiến 

Trúc Hà 

Nội

CC CV 10/07/2005

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

19 Lê Công Nhân 20/02/1976 nam kinh

Tịnh Bắc, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Phó Trưởng 

phòng đơn vị: 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng

13/01/1997
Chuyên 

viên

Chính 

sách 

công

Học 

viện 

Khoa 

học, 

viện 

Hàn lâm 

Việt 

Nam

Điện kỹ 

thuật; 

Quản 

trị Kinh 

doanh

VLVH; 

Chính 

quy

Đại học 

Bách 

khoa Đà 

Nẵng; 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất Hà 

Nội

Cao cấp CVC 25/4/2012
Bí thư 

Đảng ủy

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Con 

Thương 

binh
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

20 Đinh Thị Qúy 27/11/1994 Nữ Hrê

Xã Sơn 

Trung, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên, 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng

05/07/2024; 

 đảng viên 

dự bị

Chuyên 

viên

Kinh tế 

đầu tư

Chính 

quy

Đại học 

Kinh tế, 

Đại học 

Đà Nẵng

01/08/2024
Năm 2024 

HTTNV

21 Phạm Hồng Quân 14/06/1979 Nam Kinh

Nghĩa Lâm, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng

05/11/2008
Chuyên 

viên

Kế 

toán

Đại học 

Duy 

Tân Đà 

Nẵng

Kế toán 

- Kiểm 

toán

Vừa học 

- vừa 

làm

Đại học 

Kinh tế 

TP Hồ 

Chí Minh

CC CVC 01/05/2003

Phó 

Trưởng 

phòng 

Kinh tế và 

Hạ tầng

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTXSNV

Con 

thương 

binh

22 Nguyễn Quyết Chiến 13/11/1977 Nam Kinh

Xã An 

Viên, huyện 

Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng 

Yên

Chuyên viên 03/01/2017
Cán sự 

mới

Quản lý 

nhà 

nước

Tại chức

Trường 

Đại học 

Quy Nhơn

CV 25/04/2012

Quy 

hoạch 

UVBTV 

LĐLĐ 

huyện 

nhiệm kỳ 

2028 - 

2033

2022: HTXSNV; 

2023:HTXSNV; 

2024: HTTNV

Năm 2021: Bằng 

khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại 

QĐ số 56/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2022;

 Năm 2022: Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND huyện tại 

Quyết định 397/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2023;

 Năm 2023: Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND huyện tại 

QĐ số 23/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2024; Danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở của Chủ tịch 

UBND huyện tại 

Quyết định 382/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2024; Giấy 

khen của UBND 

huyện tại QĐ số 

23/QĐ-UBND ngày 

15/01/2024. Giấy 

khen của Chủ tịch 

UBND huyện tại 

QĐ số 412/QĐ-
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

23 Trần Thị Kim Thành 05/9/1983 nữ Kinh

Nghĩa 

Thuận, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Phó Trưởng 

Phòng Dân 

tộc và Tôn 

giáo huyện

06/4/2007-

06/4/2008

Chuyên 

viên

Kế 

Toán

Đại học 

Duy 

Tân Đà 

Nẳng

Kế toán Tại chức

Đại học 

Kinh Tế 

Đà Nẳng

CC CV 01/03/2005

Ủy viên 

Ban chấp 

hành 

Đảng bộ 

huyện 

nhiệm kỳ 

2020-2025

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Bằng khen của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, tại Quyết 

định số 146/QĐ-

UBND ngày 

04/02/2020

Con 

Thương 

Binh

24 Đinh Văn Chi 20/05/1980 Nam Hrê

Xã Sơn 

Giang, 

huyện Sơn 

Hà, Quảng 

Ngãi

Trưởng phòng 

Dân tộc và 

Tôn giáo

30/12/2001-

30/12/2002

Chuyên 

viên

Chính 

sách 

công

Học 

viện 

KHXH

Hành 

chính
Tại chức

Học viện 

Hành 

chính 

Quốc gia 

HCM

Cao cấp 

chính trị
CV 01/01/2000

2022:HTTNV; 

2023:KHTNV; 

2024: HTTNV.

25 Đinh Thị Ái Nhân 10/02/1984 Nữ Hrê

Xã Sơn 

Cao, huyện 

Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Dân 

tộc và Tôn 

giáo huyện

13/03/2014 

- 13/3/2015

Chuyên 

viên
Kinh tế

Chính 

quy

Đại học 

kinh tế - 

Huế

Trung 

cấp chính 

trị

CV 26/01/2011 

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV

26 Huỳnh Thị Thu Thảo 04/07/1988 Nữ Kinh

Tịnh Sơn, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

P.Chánh 

Thanh tra, 

Thanh tra 

huyện

24/04/2015; 

 24/04/2016

Thanh 

tra viên 

04.025

Kinh 

doanh 

quốc tế

Chính 

quy

Đại học 

Mở TP. 

Hồ Chí 

Minh

TC CV 07/08/2013

2022: HTXSNV; 

-2023:HTTNV; 

-2024: HTTNV;

27 Nguyễn Văn Thế 28/11/1970 Nam Kinh

Tịnh Bắc, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra huyện

09/09/2021; 

 09/09/2022

Thanh 

tra viên 

04.025

- Hóa 

Thực 

phẩm;

- Xây 

dựng 

Dân 

dụng và 

Công 

nghiệp

- Chính 

quy;

- Tại 

chức

- Đại học 

kỹ thuật - 

Đại học 

Đà Nẵng;

- Đại học 

Bách 

khoa TP. 

Hồ Chí 

Minh

SC CV 06/02/2015

Phó 

Trưởng 

phòng 

Kinh tế và 

Hạ tầng 

huyện 

Sơn Hà

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV.

Con 

Thương 

binh

Quản 

trị kinh 

doanh

Chính 

quy

Đại học 

mở Hà 

Nội

Đại học 

Luật
Từ xa

Đại học 

Huế

Đại học 

Ngoại 

ngữ

Từ xa
Đại học 

Đà Nẵng

29 Trần Tấn Tài 25/4/1976 Nam Kinh

Xã Đức Lợi, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó phòng 

Nông nghiệp 

và Môi trường 

huyện Sơn Hà

30/11/2006
Chuyên 

viên

Kỹ sư 

nông 

nghiệp

Chính 

quy

Trường 

Đại học 

Nông lâm 

Huế

Cao cấp

Lãnh 

đạo cấp 

phòng

01/6/2004

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV.

Con 

Thương 

binh

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV.

Con 

thương 

binh

28 Nguyễn Tùng Sơn 04/08/1977 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Bình- huyện 

Sơn Tịnh- 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Trường Phòng 

Nông nghiệp 

và Môi trường

31/12/2004

Chuyên 

viên 

chính

Quản 

trị 

kinh 

doanh

ĐH Đà 

Nẵng
Cao cấp CVC 15/09/1999

UVBTV-

PBT HU- 

PCT 

UBND 

huyện
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

30 Lê Thanh Thào 15/02/1982 Nam Kinh

Xã Sơn 

Giang, 

huyện Sơn 

Hà, tĩnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

24/01/2017
Chuyên 

viên

Ngành 

công 

thôn- 

chuyên 

ngành 

kỹ sư 

Môi 

trường

vừa làm 

vừa học

đại học 

Nông 

nghiệp 1 

Hà Nội

TC

Lãnh 

đạo cấp 

phòng

01/05/2009

Phó 

Trưởng 

phòng

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: KHTTNV.

Năm 2021,2022: 

danh hiệu LĐTT

31 Hồ Bách Đạt 16/08/1998 Nam Cor

Xã Sơn Trà, 

huyện Trà 

Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

07/08/2017
Chuyên 

viên

Nông 

học

Chính 

quy

Đại học 

Nông 

Lâm Huế

TC
Chuyên 

viên
01/04/2014

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV.

Từ năm  2020-

2025: LĐTT

Quản lý 

xây 

dựng

Chính 

quy

ĐH kiến 

trúc Đà 

Nẵng

Kế toán Từ xa

Trung 

tâm đào 

tạo 

thường 

xuyên 

Đại học 

Đà Nẵng

33 Nguyễn Thị Hát 13/12/1993 Nữ Kinh

xã Tịnh Kỳ, 

Thành phố 

Quảng 

Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

30/11/2021
Chuyên 

viên

Đại học 

Môi 

trường

Chính 

quy

Đại học 

Khoa học 

tự nhiên 

TP HCM

Chuyên 

viên
01/12/2017

Phó 

Trưởng 

phòng

Năm 2022: 

HTTNV;

Năm 2023: 

HTTNV;

Năm 2024: 

HTTNV.

Năm 2020-2024 : 

Lao động tiên tiến

34 Đinh Văn Vương 02/05/1988 Nam Hrê

xã Sơn 

Thành, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

05/02/2020
Chuyên 

viên

Quản 

lý tài 

nguyên 

 và 

môi 

trường

Đại học 

Khoa 

học Huế

Kỹ sư 

kinh tế 

xây 

dựng và 

Quản lý 

dự án

Chính 

quy

Đại học 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

SC
Chuyên 

viên
01/09/2014

Năm 2022: 

HTTNV;

Năm 2023: 

HTTNV;

Năm 2024: 

HTTNV.

Năm 2020-2024 : 

Lao động tiên tiến

35 Đặng Thị Minh Trang 26/03/1984 Nữ Kinh

xã Tịnh 

Sơn, huyện 

Sơn Tịnh, 

tinh Quảng 

Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

20/04/2012
Chuyên 

viên

Đại học 

Luật
Từ xa

Đại học 

Huế
TC

Chuyên 

viên
31/03/2006

Năm 2022: 

HTTNV;

Năm 2023: 

HTTNV;

Năm 2024: 

HTTNV.

Năm 2020-2024 : 

Lao động tiên tiến

Năm 2022: 

HTTNV;

Năm 2023: 

HTTNV;

Năm 2024: 

HTTNV.

Bằng khen của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh  trong công 

tác PCTT&TKCN 

năm 2023

32 Đinh Thị Thu Hiền 20/09/1988 Nữ Kinh

Trà Bình- 

Trà Bồng-

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

19/10/2024
Chuyên 

viên
SC

Chuyên 

viên
29/11/2017
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

36 Nguyễn Minh Thắng 01/06/1984 Nam Kinh

xã Cát Tiến, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh 

Bình Định

Chuyên viên 

Phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện

Chuyên 

viên

Xây 

dựng 

(Trắc 

địa)

vừa làm 

vừa học

Đại học 

bách 

Khoa 

TPHCM

Chuyên 

viên
15/01/2019

Năm 2022: 

HTTNV;

Năm 2023: 

HTTNV;

Năm 2024: 

HTTNV.

Năm 2020-2024 : 

Lao động tiên tiến

37 Lê Như Hổ 10/02/1988 Nam Kinh

Xã Bình 

Thuận, 

huyện Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Phòng Văn 

hóa, Khoa học 

và Thông tin

18/03/2020
Chuyên 

viên

Công 

nghệ 

thông 

tin

Chính 

quy

Đại học 

Quang 

Trung

Đang học 

Trung cấp

Lãnh 

đạo cấp 

phòng

01/03/2017

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Năm 2020: Lao 

động tiên tiến

Năm 2021: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen

Năm 2022: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen; Chiến 

sỹ thi đua

Năm 2023: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen

Năm 2024: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen; Chiến 

sỹ thi đua 

38 Phạm Thanh Sơn 07/07/1978 Nam Hrê

xã Sơn 

Thành, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Trường Phòng 

Văn hóa, 

Khoa học và 

Thông tin

02/04/2007

02/04/2008

Chuyên 

viên 

chính

XD TL - 

 Thủy 

điện; 

XDĐ-

CQNN

'Chính 

quy; Tại 

chức

ĐH Bách 

Khoa Đà 

Nẵng, 

Học viện 

báo chí 

và truyền 

thông

CC CVC 06/08/2003

Phó BT, 

Phó BT, 

CT 

UBND 

huyện

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024:KHTNV

Con 

Thương 

binh
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

39 Đinh Minh Hùng 27/05/1972 Nam Hrê

Xã Sơn 

Nham 

huyện Sơn 

Hà tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 05/11/2017 1.003
Quản lý 

văn hóa
Tại chức

Đại học 

văn hóa 

Hà Nội

Trung cấp

Lãnh 

đạo cấp 

phòng

31/12/2009

Phó 

trưởng 

Phòng 

Văn hóa 

và Thông 

tin

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Năm 2020: Lao 

động tiên tiến

Năm 2021: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen

Năm 2022: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen; Chiến 

sỹ thi đua

Năm 2023: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen

Năm 2024: Lao 

động tiên tiến; 

Giấy khen; Chiến 

sỹ thi đua 

40 Trần Thị Ngọc 27/4/1986 Nữ Kinh

Xã Đặng 

Sơn, huyện 

Đô Lương, 

tỉnh Nghệ 

An

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

19/7/2013

19/7/2014

Chuyên 

viên 

Quản 

trị kinh 

doanh

Chính 

quy

Đại học 

Mở thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Trung cấp

Chuyên 

viên 

chính

01/01/2010

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

Năm 2022: XS

Năm 2023: T

Năm 2024: T

Năm 2022: LĐTT, 

GK;

Năm 2023: LĐTT, 

GK;

Năm 2024: LĐTT

41 Phan Thị Út Lệ 28/09/1989 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Sơn, huyện 

Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

22/04/2019

22/04/2020

Chuyên 

viên
Luật

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Luật 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Chuyên 

viên
26/12/2011

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

Năm 2022: XS

Năm 2023: T

Năm 2024: T

Năm 2021: LĐTT

Năm 2022: LĐTT, 

GK, CSTĐCS;

Năm 2023: LĐTT, 

GK;

Năm 2024: LĐTT

Con 

Thương 

binh

42 Trần Đình Sơn 12/08/1990 Nam Kinh

Xã Nghĩa 

Trung, 

huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

10/06/2019; 

 10/06/2020

Chuyên 

viên

Kỹ 

thuật 

công 

trình 

xây 

dựng

Chính 

quy

Đại học 

Công 

nghệ Sài 

Gòn

Trung cấp
Chuyên 

viên
01/09/2016

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

Năm 2022: T; 

Năm 2023: T; 

Năm 2024: XS

Năm: 2020: 

LĐTT; GK   

Năm 2022: LĐTT, 

GK

Năm 2023: LĐTT

Năm 2024: LĐTT, 

GK

43 Nguyễn Thị Việt Nhung 27/5/1984 Nữ Kinh

Xã Tây 

Vinh, huyện 

Tây Sơn, 

tỉnh Bình 

Định

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

27/4/20211;

27/4/2022

Chuyên 

viên

Luật;

Kế toán

Vừa làm 

vừa học;

Chính 

quy

Đại học 

Huế;

Đại học 

Nha 

Trang

Trung cấp
Chuyên 

viên
01/01/2007

Phó 

Trưởng 

phòng 

Nội vụ 

huyện

Năm 2022: HTT; 

Năm 2023: HTT; 

Năm 2024: HTT

Năm 2020: LĐTT

Năm 2021: LĐTT;

Năm 2022: LĐTT

Năm 2023: LĐTT;

Năm 2024: LĐTT
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

44 Trần Nhật Sinh 02/04/1982 Nam Kinh

Xã Sơn Hạ, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

25/12/2014; 

 25/12/2015

Chuyên 

viên

Đại học 

Quản lý 

đất đai; 

Cử 

nhân 

Quản 

trị kinh 

doanh

Vừa làm 

vừa học;

Chính 

quy

Đại học 

Nông 

nghiệp 

Hà Nội; 

Đại học 

Mỏ Địa 

chất

Trung cấp

Chuyên 

viên 

chính

21/09/2017

Phó 

Trưởng 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Năm 2022: HTT; 

Năm 2023: HTT; 

Năm 2024: HTT

Năm 2022: LĐTT, 

GK

Năm 2023: LĐTT; 

GK

45 Nguyễn Thị An Khương 24/8/1973 Nữ Kinh 

Xã Đức 

Thắng, 

huyện Mộ 

Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó chánh 

Văn phòng, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện

06/9/2008 -

06/9/2009

Chuyên 

viên

Đại học 

sư 

phạm, 

Giáo 

dục tiểu 

học 

vừa học 

vừa làm 

Đại học 

Quy Nhơn 
Trung cấp

Chuyên 

viên
01/01/2003

Chánh 

Văn 

phòng, 

Văn 

phòng 

HĐND&U

BND 

huyện

2022: T, 2023: T, 

2024: T

2020: LĐTT, 

2021: LĐTT, 

2022: LĐTT, giấy 

khen, 2023: 

LĐTT, giấy khen, 

2024: LĐTT.

46 Trần Thị Yến Vân 04/10/1991 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Sơn, huyện 

Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

09/7/2019- 

09/7/2020

Chuyên 

viên 
Luật học

Chính 

quy

Đại học 

Luật 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Sơ cấp
Chuyên 

viên
01/3/2016

Phó 

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

Năm 2022: HTT; 

Năm 2023: HTT; 

Năm 2024: HTT

2020: LĐTT, GK; 

2021: LĐTT, 

2022: LĐTT, giấy 

khen; 2023: 

LĐTT, giấy khen; 

2024: LĐTT.

47 Trương Thị Kim Hương 10/5/1983 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Hòa, thành 

phố Quảng 

Ngãi

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

19/5/2012-

19/05/2013

Chuyên 

viên 

Đại học 

QLNN

vừa học 

vừa làm 

Đại học 

Quy Nhơn 
Sơ cấp

Chuyên 

viên
31/12/2009

Phó Văn 

phòng, 

Văn 

phòng 

HĐND&U

BND 

huyện

2022: T, 

2023:XS, 2024: 

SX

2020: LĐTT, 

CSTĐ, 2021: 

LĐTT,  giấy khen 

2022:  giấy khen, 

2023: LĐTT, giấy 

khen, 2024: 

LĐTT.  giấy khen

con 

Thương 

binh

48 Đào Thị Hồng Hoa 02/02/1984 Nữ Kinh

Xã Hòa 

Bình, huyện 

Vũ Thư, 

tỉnh Thái 

Bình

Chuyên viên, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

28/08/2014 

25/8/2015

Chuyên 

viên
Luật học Từ xa

Đại học 

Huế
Trung cấp 01/06/2009

2022: HTTNV; 

Năm 2023: 

HTTNV; 2024 

HTTNV

con 

Thương 

binh

49 Lê Thị Hồng Nhung 12/8/1991 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Minh, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Chánh 

Văn phòng, 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Sơn Hà

11/11/2016-

11/11/2017

Chuyên 

viên

Đại học 

Kế toán

Chính 

quy

Đại học 

Quy Nhơn
Trung cấp

Chuyên 

viên
02/01/2014

Chánh 

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

huyện

Năm 2022: 

HTSXNV; Năm 

2023: HTSXNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

Năm 2020: LĐTT, 

GK, CSTĐ; Năm 

2021: LĐTT; Năm 

2022: LĐTT, GK; 

Năm 2023: LĐTT, 

GK; Năm 2024: 

LĐTT
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

50 Bùi Văn Năng 27/12/1973 Nam Kinh

xã Đồng 

Phong, 

huyện Nho 

Quan, tỉnh 

Ninh Bình

Chánh Văn 

phòng, Văn 

phòng HĐND 

và UBND 

huyện Sơn Hà

 31/12/1998

 31/12/1999

Chuyên 

viên 

chính

Văn 

hóa 

học

Học 

viện 

chính trị 

Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

Đại học 

sư 

phạm 

Ngữ văn

Từ xa
Đại học 

Huế
Cao cấp

Chuyên 

viên 

chính

01/09/1995
Huyện ủy 

viên

Năm 2022: 

HTTNV; Năm 

2023: HTTNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

Năm 2020: LĐTT, 

GK; Năm 2021: 

LĐTT; Năm 2022: 

LĐTT; Năm 2023: 

LĐTT; Năm 2024: 

LĐTT

51 Nguyễn Thị Minh Phương 29/07/1976 Nữ Kinh

Xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên - 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Sơn Hà

22/08/2003
Chuyên 

viên

Giáo 

dục 

mầm 

non

Đào tạo 

từ xa

Trường 

Đại Học 

Sư Phạm 

Hà Nội

Trung cấp
Chuyên 

viên
01/01/1997

Phó 

trưởng 

phòng

Năm 2022: 

HTSXNV; Năm 

2023: HTTNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

LĐTT

52 Trần Hữu Đức 20/10/1976 Nam Kinh

Xã Đức 

Long - 

huyện Đức 

Thọ - tỉnh 

Hà Tỉnh

Chuyên viên - 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Sơn Hà

04/08/2003
Chuyên 

viên

Sư 

phạm 

Lịch sử

Đào tạo 

từ xa

Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Huế

Trung cấp
Chuyên 

viên
09/01/1998

Phó 

trưởng 

phòng

Năm 2022: 

HTTNV; Năm 

2023: HTTNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

LĐTT

53 Phan Thị Thanh Phúc 20/01/1988 Nữ Kinh

Xã Bình 

Tân Phú - 

huyện Bình 

Sơn - tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên - 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Sơn Hà

12/07/2018
Chuyên 

viên

Đại học 

Kế toán

Vừa học 

vừa làm

Trường 

Đại Học 

Kinh Tế - 

Đại Học 

Đà Nẵng

Trung cấp
Chuyên 

viên
06/01/2011

Năm 2022: 

KHTNV; Năm 

2023: HTTNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

LĐTT

Con 

Thương 

binh

54 Trần Thế Tú 06/08/1981 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Long - 

huyện Sơn 

Tịnh - tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên - 

Phòng 

GD&ĐT 

huyện Sơn Hà

28/09/2011
Chuyên 

viên

Sư 

phạm 

Sinh 

học

Vừa học 

vừa làm

Trường 

Đại Học 

Quy Nhơn

Trung cấp
Chuyên 

viên
03/11/2004

Hiệu 

trưởng

Năm 2022: 

HTTNV; Năm 

2023: HTTNV; 

Năm 2024: 

HTTNV

LĐTT

D Các Tổ chức hành chính khác thuộc cấp UBND

…

E Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND (không bao gồm lĩnh vực giáo dục)

1 Đinh Văn Trung 20/04/1976 Nam Hre

Sơn Giang-

Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Giám đốc 

Trung tâm 

DVNN

19/4/2019 - 

19/4/2020

Chuyên 

viên

Nông 

học

Chính 

quy

Đại học 

Nông lâm 

Huế

Trung cấp

Chuyên 

vien 

chính

19/11/1999

2022: HTTNV; 

2023 HTTNV; 

2024 HTTNV
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

2 Đào Vi Hùng 20/11/1981 Nam Kinh

Xã Hòa 

Bình, huyện 

Vũ Thư, 

tỉnh Thái 

Bình

Chuyên viên
05/6/2009 

05/6/2010

Chuyên 

viên

Kỹ sư 

Lâm 

Sinh: 

Cử 

nhân 

xây 

dựng 

Đảng 

và 

chính 

quyền 

nhà 

nước

Chính 

quy: 

Vừa học 

vùa làm

Đại học 

Tây 

nguyên;  

Học viện 

báo chí 

và tuyên 

truyền

Cao Cấp

Chuyên 

vien 

chính

01/06/2005

TP NN và 

PTNT; 

GĐ Trung 

tâm Dịch 

vụ Nông 

nghiệp

2022: HTTNV; 

2023 HTTNV; 

2024 HTTNV

Năm 2020: LĐTT; 

Năm 2022 LĐTT, 

GK: Năm 2023 

LĐTT, GK; Năm 

2024 LĐTT,GK

Con 

thương 

binh

3 Lâm Xuân Thương 12/08/1980 Nam kinh

xã Tịnh 

Thọ, Sơn 

Tịnh, 

Quảng Ngãi

chuyên viên
20/9/2013 

20/9/2014
1.003

Cử 

nhân 

kinh tế 

nông 

lâm

Chính 

quy

Đại học 

Tây 

nguyên

trung cấp
chuyên 

viên
14/04/2008

2022: HTTNV; 

2023 HTTNV; 

2024 HTTNV

Con 

thương 

binh

4 Lê Thị Phương Thảo 20/01/1989 Nữ Kinh

Xã Nghĩa 

Kỳ, Huyện 

Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyên viên
03/03/2013

03/03/2014
01.003

Quản lý 

Nhà 

nước

(Đang 

học 

Thạc sĩ 

Chính 

sách 

công tại 

Học 

viện 

Khoa 

học Xã 

hội)

Vừa học 

vừa làm

Đại học 

Quy Nhơn
Trung cấp

Chuyên 

viên
05/08/2015

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTXSNV

Năm 2020: LĐTT

Năm 2022: 

LĐTT;GK

Năm 2023: 

LĐTT;GK

Năm 2024: LĐTT, 

GK

5 Huỳnh Kim Thành 13/11/1985 Nam Kinh

Xã Sơn 

Thành, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kế toán viên
19/02/2014

19/02/2015
06.031 Kế toán

Vừa học 

vừa làm

Trường 

ĐH Kinh 

tế TP 

HCM

Chuyên 

viên
26/11/2008

2022: HTTNV;

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Năm 2020: LĐTT, 

GK

Năm 2021: LĐTT, 

GK

Năm 2022: LĐTT, 

GK

Năm 2023: LĐTT, 

GK

Năm 2024: LĐTT, 

GK
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

6 Đỗ Thị Như Thuận 30/03/1979 Nữ Kinh

Xã Trà 

Bình, huyện 

Trà Bông, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Dự Báo viên 

Bảo vệ thực 

vật hạng III

19/06/2015 

19/06/2016

V.03.01.

02

Kỹ sư 

Bảo vệ 

thực vật

Chính 

quy

Đại Học 

Tây 

Nguyên

Trung cấp
Chuyên 

viên
03/01/2012

2022: HTTNV;       

   2023: HTTNV;   

  2024: HTTNV

Năm 2020: LĐTT; 

GK    Năm 2021: 

LĐTT, GK          

Năm 2022: LĐTT, 

GK, Năm 2023: 

LĐTT, GK Năm 

2024: LĐTT

7 Đinh Minh Trí 30/11/1980 Nam Hre

Xã Sơn 

Thượng, 

Huyện Sơn 

Hà, Tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 01.003

Hành 

chính, 

văn 

phòng

Vừa học 

vừa làm

Học viện 

Hành 

chính 

quốc gia 

HCM

Trung cấp
Chuyên 

viên
01/04/2005

2022: HTTNV; 

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV

8 Nguyễn Thị Thúy 05/05/1985 Nữ Kinh

Xã Ba 

Động, 

huyện Ba 

Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật hạng 

III

27/10/2021

27/10/2022

V.03.04.

11

Bác sĩ 

Thú y

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Nông 

Lâm Huế
Sơ cấp 01/03/2010

 2022: HTTNV;  

2023: HTTNV; 

2024: HTTNV

Năm 2022: LĐTT, 

GK;

Năm 2023: LĐTT

Năm 2024: LĐTT

9 Nguyễn Xuân Vinh 02/07/1986 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Giang, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật hạng 

III

4/3/2021 

4/3/2022

V.03.04.

11

Kỹ sư 

Chăn 

nuôi 

Thú y

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Nông 

Lâm Huế

Sơ cấp 

(có QĐ 

cử học 

trung cấp 

năm 

2025)

01/04/2008

Phó Giám 

đốc 

TTDVNN

2022: HTTNV;  

2023: HTTNV;

2024: HTTNV

Năm 2021: LĐTT 

Năm 2022: LĐTT, 

GK;

Năm 2023: LĐTT. 

GK

Năm 2024: LĐTT. 

CK

10 Trần Tuấn Anh 6/10/1987 Nam Kinh 

xã Bình An, 

huyện 

Thăng Bình, 

tỉnh Quảng 

Nam 

Chẩn đoán 

viên bệnh 

động vật hạng 

III

04/3/2021- 

04/3/2022

V.03.04.

11

Đại học 

Bác sĩ 

Thú y 

Vừa học 

vừa làm 

Đại học 

Nông 

Lâm Huế 

Sơ cấp 28/01/2011

2022 HTTNV; 

2023 HTTNV; 

2024 HTTNV

Năm 2020 LĐTT, 

GK - Năm 2021 

LĐTT - Năm 2023 

LĐTT, GK - Năm 

2024 LĐTT 

11 Phạm Quang Quân 04/01/1984 Nam Kinh

Xã Tịnh 

Hoà, Thành 

phố Quảng 

Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán 

bệnh động vật 

hạng IV

04/3/2021- 

04/3/2022

V.03.04.

12

Cử 

nhân 

kinh tế

Vừa học 

vừa làm 

Đại học 

Kinh tế, 

Đại học 

Đà Nẵng

Sơ cấp 

(có QĐ 

cử học 

trung cấp 

năm 

2025)

Chuyên 

viên
09/01/2010

Phó Giám 

đốc 

TTDVNN

2022 HTTNV; 

2023 HTTNV; 

2024 HTTNV

12 Đinh Thị Thay 19/11/1991 Nữ Hre

Xã Sơn 

Cao, huyện 

Sơn Hà, 

tỉnh Quảng 

ngãi

Kiểm nghiệm 

viên giống cây 

trồng

27/10/2021

27/10/2022

V.03.03.

08

Kỹ sư 

nông 

học

Chính 

quy

Đại học 

Huế - 

Trường 

Đại học 

Nông 

Lâm

Sơ cấp
Chuyên 

viên
01/12/2023

Năm 2024: 

HTTNV
Năm 2024: LĐTT
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

13 Đinh Hồng Minh 12/11/1987 Nam Kinh

Xã Sơn 

Giang, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực 

vật hạng IV

03/02/2025
V.03.01.

03

Trung 

cấp 

Lâm 

sinh 

(Đang 

học Đại 

học 

chuyên 

ngành 

Công 

nghệ 

cao)

Chính 

quy

Trường 

Cao đẳng 

cơ điện 

xây dựng 

và nông 

lâm 

Trung bộ 

Quy Nhơn

08/01/2012

2022 HTNV;

2023 HTTNV;

2024 HTTNV

14 Đặng Thị Hoàng 05/05/1983 Nữ kinh

Xã Nghĩa 

Lâm - Tư 

Nghĩa- 

Quảng Ngãi

Phó giám đốc 

Trung tâm 

Truyền Thông 

- VH-TT 

huyện Sơn Hà

28/01/2009 01.003

Văn 

hóa 

học

Học 

viện 

Chính 

trị Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

Quản lý 

văn hóa

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Văn Hóa 

Hà Nội

cao cấp

chuyên 

viên; 

chuyên 

viên 

chính

01/04/2008

Chánh VP 

HĐND&U

BND; 

Trưởng 

phòng 

Văn hóa 

và Thông 

tin

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

2020 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến

15 Đinh Văn Thành 24/02/1973 Nam Hre

Xã Sơn 

Giang, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Giám đốc- 

 Trung tâm 

Truyền thông - 

 văn hoá - Thể 

thao Sơn Hà

25/04/2008 01.003

Khoa 

học 

chính 

trị

Học 

viện 

Chính 

trị Quốc 

gia Hồ 

Chí 

Minh

Sử- 

Chính 

trị

Chính 

quy

Trường 

Đại học 

sư phạm 

Quy Nhơn

Cao cấp
Chuyên 

viên
27/09/1999

Giám đốc 

TTTT-

VH-TT

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

2021 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

16 Đinh Văn Công 10/06/1976 Nam Hrê

Xã Sơn 

Trung, 

huyện Sơn 

Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi

Viên chức 

Trung tâm 

Truyền thông - 

 Văn hóa - 

Thể thao 

huyện Sơn Hà

08/07/2010 01.003

Quản lý 

nhà 

nước

Vừa làm 

vừa học

Trường 

Đại học 

Quy Nhơn

Trung cấp
Chuyên 

viên
01/10/2007

Phó 

Trưởng 

phòng 

Văn hóa 

và Thông 

tin; Phó 

Giám đốc 

Trung tâm 

TT-VH-

TT; Phó 

Chủ tịch 

LĐLĐ 

huyện

 - Năm 2022: T

- Năm 2023: SX

- Năm 2024: T

Năm 2020: UBND 

huyện tặng Giấy 

khen đã có thành 

tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua 

yêu nước giai 

đoạn 2015-2020; 

Năm 2022: Sở 

VHTT&DL tặng 

Giấy khen đã có 

thành tích xuất sắc 

trong hoạt động 

văn hóa, thể thao, 

du lịch tại cơ sở 

năm 2022; LĐLĐ 

huyện tặng Giấy 

khen đã có thành 

tích xuất sắc trong 

phong trào 

CNVCLĐ và hoạt 

động Công đoàn 

năm 2022; Năm 

2023: UBND 

huyện tặng Giấy 

khen đã có thành 

tích xuất sắc 

nhiệm vụ công tác 

trong phong trào 

thi đua năm 2023; 

17 Lâm Thị Ngọc Hân 20/12/1985 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh

Viên chức, 

Trung tâm 

Truyền thông - 

 Văn hóa - 

Thể thao 

huyện Sơn Hà

27/09/2013 01.003
Lưu trữ 

học

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Khoa học 

xã hội và 

nhân văn - 

 ĐH QG 

Hà Nội

Sơ cấp
Chuyên 

viên
12/01/2011

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: SX

2020 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến, giấy khen của 

UBND huyện

Năm 2022: Được 

LĐLĐ tỉnh tặng 

Bằng khen vì có 

thành tích xuất sắc 

trong phong trào 

CNVC và hoạt 

động công đoàn
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

18 Đinh Văn Dế 10/04/1990 Nam Hre

Xã Sơn 

Trung, Sơn 

Hà, Quảng 

Ngãi

Viên chức, 

Trung tâm 

Truyền thông - 

 Văn hóa - 

Thể thao 

huyện Sơn Hà

01.003

Công 

nghệ 

thông 

tin

Liên 

thông 

chính 

quy

Trường 

Đại học 

Phạm 

Văn Đồng

Sơ cấp
Chuyên 

viên
01/09/2015

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

2020 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến

19 Trương Thị Minh Đạo 16/11/1990 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Giang , 

huyện Sơn 

Tịnh

Viên chức, 

Trung tâm 

Truyền thông - 

 Văn hóa - 

Thể thao 

huyện Sơn Hà

03/02/2017 01.003 Kế toán
Chính 

quy

Đại học 

Nha 

Trang

Trung cấp
Chuyên 

viên
30/12/2011

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

2020 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến

20 Võ Trung Thạch 22/01/1990 Nam Kinh

Tịnh Sơn - 

Sơn Tịnh - 

Quảng Ngãi

Chuyên viên 

Trung tâm 

Truyền thông 

VHTT huyện 

Sơn Hà

28/8/2021 01.003

Quản lý 

nhà 

nước

Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Quy nhơn
Sơ cấp

Chuyên 

viên
02/06/2015

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

2020 - 2024: Danh 

hiệu lao động tiên 

tiến, giấy khen của 

UBND huyện

Xây 

dựng 

Dân 

dụng và 

Công 

nghiệp; 


Tại chức

Đại học 

Bách 

Khoa Đà 

Nẵng; 


Luật 

Kinh tế

Liên 

thông

Đại học 

Trương 

Vương

Kỹ sư 

địa 

chính; 

Tại chức

Trường 

'Đại học 

mỏ địa 

chất Hà 

Nội

Trung cấp

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

chuyên 

viên;
Cử 

nhân 

Quản lý 

Nhà 

nước

Chính 

quy

Trường 

Đại học 

công 

nghệ và 

quản lý 

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

chuyên 

viên 

23 Nguyễn Tấn Khanh 20/06/1980 Nam Kinh

xã Tịnh 

Đông, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Giám đốc 

- Ban Quản lý 

DA ĐTXD và 

PTQĐ huyện

30/7/2006 

Chuyên 

viên

Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

thủy

Đại học 

Bách 

Khoa - 

Đại học 

Đà Nẵng

Xây 

dựng 

Dân 

dụng và 

Công 

nghiệp

Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

Trung cấp

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

chuyên 

viên;

31/12/2009

Năm 2022: Hoàn 

thành tốt

Năm 2023: Hoàn 

thành tốt

Năm 2024: Hoàn 

thành tốt

Con 

Thương 

binh

Con 

Thương, 

bệnh binh

Lê Hồng Anh 10/01/1976 Nam Kinh

xã Tịnh 

Giang, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Phó Giám đốc 

- Ban Quản lý 

DA ĐTXD và 

PTQĐ huyện

10/04/2005
Chuyên 

viên
01/09/2004

Năm 2022: Hoàn 

thành tốt 

Năm 2023: Hoàn 

thành tốt

Năm 2024: Hoàn 

thành tốt

Con 

Thương 

binh, 

Bệnh binh

Cao cấpNguyễn Xuân Hoàng 19/05/1977 Nam Kinh

Xã Nghĩa 

Thắng, 

huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi

Chuyên 

viên 

chính

01/10/1995

Ủy viên 

BTV 

Huyện ủy;

PCT 

UBND 

huyện

Năm 2022: T

Năm 2023: T

Năm 2024: HT

Giám đốc Ban 

Quản lý dự án 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện 

Sơn Hà

05/10/2000

Chuyên  

viên 

chính

Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

Dân 

dụng 

và 

Công 

nghiệp

Đại học 

Duy Tân
21

22
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Ngành 

học

Trường 

cấp bằng

Ngành 

học

Hệ đào 

tạo 

(Chính 

quy, tại 

chức, từ 

xa)

Trường 

cấp bằng

Quê quán 

Con 

Thương 

binh, Liệt 

sỹ, cách 

mạng 

Tiền khởi 

nghĩa 

(nếu có)

Chức vụ và 

đơn vị công tác 

hiện nay

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng; 

chính thức 

Ngày tuyển 

dụng (ngày, 

tháng, năm)

Chức danh 

đã quy 

hoạch (nêu 

chức danh 

cụ thể)

Thạc sĩ Đại học

Lý luận 

chính trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

kiến 

thức 

quản lý 

nhà 

nước 

ngạch

Ngạch 

hiện 

hưởng

Trình độ 

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Kết quả đánh giá, 

xếp loại 03 năm 

liền kề (2022-2024)

Danh hiệu thi đua; 

hình thức khen 

thưởng, công nhận 

05 năm gần nhất 

(2020-2024)

24 Huỳnh Thị Lệ 26/7/1982 nữ Kinh

Bình Tân 

Phú - Bình 

Sơn - 

Quảng Ngãi

Kế toán 

trưởng  Ban 

Quản lý dự án 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện 

Sơn Hà

27/7/2012; 

ngày chính 

thức 

27/07/2013

Chuyên 

viên
Kế toán Từ xa

trường 

'Đại học 

Đà Nẵng

Trung cấp 
Chuyên 

viên
01/11/2007

2022: HTT;  

2023: HTT; 

2024:HTT

Lao động tiên tiến

Con 

thương 

binh

25 Nguyễn Thị Phương 04/4/1987 Nữ Kinh

Xã Tịnh 

Giang, 

huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kế toán viên 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ 

huyện Sơn Hà

03/12/2017
Kế toán 

viên
Kế toán Tại chức

Trường 

Đại học 

Kinh tế - 

Đại học 

Đà Nẵng

Sơ cấp

Ngạch 

Kế toán 

viên

01/07/2011

2022: HTXS; 

2023: HTT; 

2024: HTT

2020: Lao động 

tiên tiến; 2021: 

Lao động tiên 

tiến; 2022: Lao 

động tiên tiến; 

2023: Lao động 

tiên tiến; 2024: 

Lao động tiên tiến

26 Nguyễn Văn Hùng 30/06/1980 Nam Kinh

Xã Sơn 

Cao, huyện 

Sơn Hà, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Chuyên viên 

Ban QLDA 

ĐTXD và 

PTQĐ huyện

02/11/2004-

02/11/2005

Chuyên 

viên 

Luật 

kinh tế
Từ xa

Viện Đại 

học mở 

Hà Nội

Trung cấp

QLNN 

chương 

trình 

chuyên 

viên

 28/01/2002 

 Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 2022-

2024

Con 

Thương 

binh 

27 Mai Văn Lượng 15/12/1987 Nam Kinh

xã Tam 

Tiến, huyện 

Núi Thành, 

tỉnh Quảng 

Nam

Viên chức, 

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

và PTQĐ 

huyện

19/05/2014

Giáo 

viên 

THPH 

hạng III

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí

Chính 

quy

Đại học 

Phạm 

Văn Đồng

Trung cấp
Chuyên 

viên 
15/10/2015 Không

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.
Không Không

28 Đinh Thị Gió 20/03/1985 Nữ Hre

Sơn Nham, 

Sơn Hà, 

Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch, 

Hội CTĐ 

huyện Sơn Hà 

06/03/2013
Chuyên 

viên

Cử 

nhân 

ngành 

Luật 

Vừa học 

vừa làm

Đại học 

Luật Hà 

Nội

Trung cấp

Chứng 

chỉ 

ngạch 

chuyên 

viên

26/11/2008 P. Chủ tịch

 - Năm 2022: T

- Năm 2023:  T

- Năm 2024: T

giấy khen  UBND 

huyện, Giấy khen 

Hội CTĐ tỉnh  tặng 

Không
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